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- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông P       t        

 ác thẩm phán:                           Ông Lê P  ớc Thanh. 

Ông Trần Quốc    ng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ph   M      à   - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao t i  à Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm   t nh n   n   p  ao tại Đà  ẵng tham gia phiên toà: 

Ông Lê Ra - Kiểm sát viên. 

Ngày 27-12-2021, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk. Tòa án nhân dân 

cấp cao t i  à Nẵng xét xử ph c thẩm công khai vụ án h nh s  thụ lý số 

253/2021/TLPT-HS ngày 13-3-2021 đối với bị cáo   à    ị T cùng đồng ph m, do 

có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh  ắk Lắk đối với Bản án h nh s  sơ thẩm số 13/2021/HS-ST ngày 04-02-2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk. 

 ác bị cáo kháng cáo và bị kháng nghị: 

1.   à    ị T, sinh ngày 03-10-1976 t i Quảng Nam; địa chỉ cư tr : tỉnh  ắk 

Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nữ; tr nh độ 

văn hóa: 03/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông  oàn Văn T và bà Trương Thị C; 

chồng là Nguyễn Tấn N và có 04 có con (lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh 

năm 2013); tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ, t m giam ngày 12-8-2020. Ngày 10-9-2020, được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

2. Nguyễn Thị H, sinh ngày 01-6-1981 t i  ắk Lắk; địa chỉ cư tr : Tổ dân 

phố 15, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn 

giáo: Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 07/12; nghề nghiệp: Làm nông; con 

ông Nguyễn Văn E và bà Nguyễn Thị C; chồng là Trương Quang D và có 02 con; 

tiền án, tiền s : Không. 

Nhân thân: Ngày 05-10-2016, Công an huyện K, tỉnh  ắk Lắk xử ph t vi 

ph m hành chính 1.500.000 đồng về hành vi  ánh b c. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020 được thay đổi biện 
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pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

3.        ị H1, sinh ngày 16-10-1960 t i Nghệ An; địa chỉ cư tr : Thôn 19/5, 

xã E, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; 

giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 07/10; nghề nghiệp: Làm nông; con ông  inh Quang 

D và bà Nguyễn Thị K; chồng là Ngô Công L và có 03 con (lớn nhất sinh năm 1984, 

nhỏ nhất sinh năm 1995); tiền án, tiền s : Không. 

Nhân thân: Ngày 16-10-2018, Công an huyện K xử ph t vi ph m hành chính 

1.500.000 đồng về hành vi  ánh b c. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

4. Nguyễn Thị S, sinh ngày 20-10-1969 t i Nghệ An; địa chỉ cư tr : Thôn 

19/5, xã E, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 09/10; nghề nghiệp: Làm nông; con ông 

Nguyễn Văn M và bà Trần Thị T; chồng là Trịnh Văn H và 03 có con (lớn nhất sinh 

năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2007); tiền án, tiền s : Không. 

Nhân thân: Ngày 16-10-2018, Công an huyện K, tỉnh  ắk Lắk xử ph t vi 

ph m hành chính 1.500.000 đồng về hành vi  ánh b c. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 20-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

5.  r ơ     ị T, sinh ngày 02-9-1979 t i Thái B nh; địa chỉ cư tr : Tổ dân 

phố 05, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn 

giáo: Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 07/12; nghề nghiệp: Làm nông; con 

ông Trương  ức D và bà Nguyễn Thị K; chồng là T  Quang B và Ngô Hồ Ngọc D 

(đều đã ly hôn) và có 04 con (lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 2017); 

tiền án, tiền s : Không.  

Nhân thân: Ngày 28-6-2019, Công an thị trấn P, huyện K xử ph t vi ph m 

hành chính 2.000.000 đồng về hành vi  ánh b c. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i 

phiên tòa. 

6  Lê   ị Thu S, sinh ngày 16-6-1985 t i Quảng Ngãi; địa chỉ cư tr : tỉnh  ắk 

Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn 

hóa: 07/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Lê Văn N và bà Ngô Thị Thu S; chồng 

là Hoàng Văn C và có 02 con; tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i 

phiên tòa. 

 ác bị cáo bị kháng nghị: 

1. Ph m Thị Ngọc X (tên gọi khác: T), sinh ngày 04-02-1979 t i B nh  ịnh; địa 

chỉ cư tr : huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

Thiên ch a; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 06/12; nghề nghiệp: Làm nông; con 

ông Ph m H1 và bà  ặng Thị T; chồng là Lê   nh T và có 04 con (lớn nhất sinh 

năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2009); tiền án, tiền s : Không. 
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Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

2         ị M ng H (tên gọi khác: H), sinh ngày 26-01-1992, t i  ắk Lắk; 

địa chỉ cư tr : tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Mường; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 09/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông 

 inh Công N và bà Ph m Thị H; chồng là Ph m   nh D và 03 con (lớn nhất sinh 

năm 2008, nhỏ nhất sinh ngày 04-11-2019); tiền án, tiền s : Không; 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i 

phiên tòa. 

3. Nguyễn Thị L H, sinh ngày 02-9-1969, t i B nh  ịnh; địa chỉ cư tr : tỉnh 

Lâm  ồng; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Công giáo; giới tính: Nữ; 

tr nh độ văn hóa: 07/10; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Nguyễn Văn S và bà 

Nguyễn Thị H; chồng là Nguyễn Văn T và có 02 con; tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

4. Nguyễn Thị L, sinh ngày 28-5-1965 t i B nh  ịnh; địa chỉ cư tr : huyện K, 

tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Thiên ch a; giới tính: 

Nữ; tr nh độ văn hóa: 06/10; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Nguyễn T và bà 

 oàn Thị L; chồng là Võ Văn C và 03 con (con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ 

nhất sinh năm 2000); tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện pháp 

ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

5. Phan Huy H (tên gọi khác: T), sinh ngày 12-12-1995, t i  ắk Lắk; địa chỉ 

cư tr : Tổ dân phố 07, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: 

Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; tr nh độ văn hóa: 08/12; nghề nghiệp: 

Làm nông; con ông Phan H1 S và bà Trịnh Thị L; vợ là Lê Thị H1 (đã ly hôn) và có 

01 con; tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 30-11-2020. Ngày 03-12-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có đơn xin xét xử vắng mặt. 

6. Nguyễn Thị K á   H, sinh ngày 01-01-1969, t i Quảng Nam; địa chỉ cư 

tr : Tổ dân phố 08, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 8/10; nghề nghiệp: Làm 

nông; con ông Nguyễn Ph m C và bà Phan Thị T (mẹ ruột), mẹ kế là bà Nguyễn 

Thị X (cùng là bị cáo trong vụ án này); chồng là Nguyễn H và có 01 con; tiền án, 

tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

7. Mang Thị Thu T, sinh ngày 15-5-1975 t i Hà Nội; địa chỉ cư tr : Tổ dân 

phố 18, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Chăm; quốc tịch: Việt Nam; tôn 

giáo: Công giáo; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 05/12; nghề nghiệp: Buôn bán; 

con ông Mang T và bà Nguyễn Thị H; chồng là  inh Văn T và có 04 con (lớn nhất 

sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2004); tiền án, tiền s : Không. 
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Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

8. Trần Thị L T, sinh ngày 01-01-1973 t i Quảng Nam; địa chỉ cư tr huyện 

K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: 

Nữ; tr nh độ văn hóa: 05/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Trần Hữu N và bà 

Trần Thị K; chồng là Phan Văn H và có 06 con (lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất 

sinh năm 2015); tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

9. Nguyễn Thị X, sinh ngày 01-01-1958 t i Quảng Nam; địa chỉ cư tr : Tổ 

dân phố 07, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; 

tôn giáo: Không; giới tính: Nữ, tr nh độ văn hóa: 05/10; nghề nghiệp: Nội trợ; con ông 

Nguyễn   và bà  oàn Thị T; chồng là Nguyễn Ph m C và có 02 con; tiền án, tiền s : 

Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 12-8-2020. Ngày 22-8-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

10. H Thị L, sinh ngày 25-9-1988 t i  ắk Lắk; địa chỉ cư tr : xã E, huyện K, 

tỉnh  ắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; 

tr nh độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Làm nông; con ông H X T và bà H Thị P; chồng 

là  inh Tấn T và có 02 con; tiền án, tiền s : Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ ngày 29-10-2020. Ngày 28-12-2020, được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư tr , có mặt t i phiên tòa. 

Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị: 

Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Thị T:  

Luật sư Lê Xuâ  Anh P - Chi nhánh Công ty Luật TNHH H, thuộc  oàn Luật 

sư Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt t i phiên tòa. 

 

N I DUNG VỤ  N: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 30 ph t ngày 12-8-2020, t i nhà  oàn Văn P (sinh năm 1979, 

địa chỉ: Tổ dân phố 14, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk),  oàn Thị T (là chị gái của 

P) và đối tượng tên L (chưa xác định được nhân thân) đã tổ chức cho các đối tượng 

gồm:  inh Thị H1, Trần Thị L T, Mang Thị Thu T, Nguyễn Thị Khánh H, Nguyễn 

Thị H, Nguyễn Thị X, Nguyễn Thị L, Ph m Thị Ngọc X, Nguyễn Thị S, Nguyễn 

Thị L H, Lê Thị Thu S, Trương Thị T,  inh Thị Mộng H, Phan Huy H và H Thị L 

đánh b c (dưới h nh thức đánh bài “X  lát”) được thua bằng tiền.  

 ể tổ chức cho các đối tượng đánh b c, L điện tho i rủ các đối tượng, còn T 

mua 10 bộ bài T  Lơ Khơ. Khi đến nhà của P, T lấy 01 chiếc chăn, 01 đĩa sứ có sẵn 

trong nhà P để mọi người đánh b c. Trước l c đánh b c, các con b c thống nhất với 

nhau, mỗi người có thể làm cái một lượt là 06 ván hoặc nhiều hơn và tr c tiếp thắng 
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thua với những người còn l i. Cứ hết một lượt làm cái, T sẽ thu tiền xâu của người 

làm cái 50.000 đồng. Trong ngày 12-8-2020, T đã thu tiền xâu được 700.000 đồng. 

Do h nh thức đánh bài x  lát chỉ được tối đa 10 người tham gia, gồm 01 người làm 

cái và 09 người đánh b c. Do số người tham gia đánh b c đông, nên nhiều người có 

thể góp tiền với nhau để làm cái hoặc đặt cược. Trong quá tr nh đánh b c, Trương Thị 

T, Phan Huy H, Mang Thị Thu T, Nguyễn Thị H,  inh Thị Mộng H, Ph m Thị Ngọc 

X lần lượt làm cái;  inh Thị H1, Trần Thị L T, Nguyễn Thị X, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị 

S, Nguyễn Thị L H, Nguyễn Thị Khánh Hung, Lê Thị Thu S, H Thị L, L không làm 

cái, chỉ tham gia đặt cược.  ến 15 giờ 30 ph t cùng ngày, khi  oàn Thị T đang tổ 

chức cho các con b c đánh b c, th  bị l c lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh  ắk 

Lắk phát hiện bắt quả tang. T i thời điểm bắt quả tang, Phan Huy H, H Thị L và đối 

tượng L đã bỏ trốn.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh  ắk Lắk đã t m giữ vật chứng của vụ 

án, gồm: 

- T m giữ trên chiếu b c: Số tiền 11.500.000 đồng; 10 bộ bài T  Lơ Khơ 

(trong đó 02 bộ bài đã qua sử dụng, 08 bộ chưa sử dụng); 01 chiếc chăn nhiều màu 

sắc, kích thước (90 x 110) cm; 01 đĩa sứ màu trắng. 

- T m giữ của:  oàn Thị T 700.000 đồng; Ph m Thị Ngọc X 2.900.000 đồng; 

Nguyễn Thị Khánh H 500.000 đồng; Trần Thị L T 500.000 đồng; Nguyễn Thị S 

3.750.000 đồng;  inh Thị H1 4.600.000 đồng; Nguyễn Thị H 4.950.000 đồng; Lê 

Thị Thu S 1.000.000 đồng; Trương Thị T 2.850.000 đồng; Nguyễn Thị L 1.300.000 

đồng; Nguyễn Thị L H 3.800.000 đồng; H Thị L 100.000 đồng và Phan Huy H 

400.000 đồng. 

- Quá tr nh điều tra,  oàn Thị T t  nguyện giao nộp 1.680.000 đồng là tiền 

xâu T thu được từ việc tổ chức đánh b c trong các ngày 10 và 11-8-2020. 

Cách thức các con b c đánh b c được thua bằng tiền dưới h nh thức chơi bài 

“X  lát”, như sau: Người chơi sử dụng 01 bộ bài T  Lơ Khơ (hay còn gọi là bài Tây) 

gồm 52 lá bài để đánh b c (52 lá/01 bộ).  ối với h nh thức X  lát quy ước số điểm 

của các lá bài gồm A có thể là 01 điểm hoặc 10 điểm hoặc 11 điểm (tùy thuộc vào 

từng ván bài); các lá bài có số từ 2 - 10 tương ứng số điểm bằng số của lá bài; các lá 

bài J, Q, K tương ứng là 10 điểm. Số lượng người chơi tối đa chỉ được 10 người 

tham gia, gồm 01 người cầm cái và 09 người đánh b c (gọi là tụ); tỷ lệ thắng cược 

là 1-1. Người làm cái (thường gọi tắt là “Cái”) xáo bài nhiêu lần rồi chọn hướng 

chia bài bên tay qua trái hoặc phải, chia cho mỗi người 02 lá bài  p. Khi chia bài 

xong, cái đặt phần bài còn l i lên đĩa sứ. Người đánh b c đặt tiền trước khi chia bài 

với số tiền tối đa là 200.000 đồng/ván. Các con b c t  xem bài, theo thứ t  từ người 

được chia đầu tiên sẽ có quyền bốc bài trước và thứ t  từng người tiếp theo, người 

r t bài được r t từ 01 đến tối đa 03 lá bài, người r t bài cuối cùng là cái. Sau đó, cái 

xem bài của m nh, nếu đủ số điểm tối thiểu là 15, th  có quyền xem bài của bất kỳ 

con b c nào để xác định kết quả thắng thua. H nh thức tính điểm thắng thua gồm: 

Thứ nhất là tính điểm, cộng điểm những quân bài trong một ván, nhưng không quá 

21 điểm; thứ hai là cách tính 05 quân bài, nhưng tổng điểm không quá 21 điểm gọi 

là “Ngũ linh”; thứ ba là có 01 quân “A” cùng một trong các quân bài có số 10, chữ 
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“J”, “Q”, “K” th  gọi là “X  lát”; cuối cùng là có 02 quân bài cùng có chữ “A” gọi là 

“X  bàn”. Cái đối chiếu kết quả của m nh với từng con b c, nếu cái nhỏ điểm hơn 

con b c th  cái thua và ngược l i. 

Quá tr nh điều tra xác định được: 

-  oàn Thị T sử dụng phòng khách nhà của em ruột là  oàn Văn P để tổ chức 

đánh b c và trong ngày 12-8-2020, T đã thu xâu được 700.000 đồng.  ến khoảng 

15 giờ 30 ph t cùng ngày, trong l c mọi người đang đánh b c th  bị bắt quả tang, 

t m giữ 38.150.000 đồng (t m giữ trên chiếu b c 11.500.000 đồng, t m giữ trên 

người các đối tượng 26.650.000 đồng). 

- Nguyễn Thị H sử dụng 7.600.000 đồng để đánh b c,  inh Thị H1 sử dụng 

4.600.000 đồng để đánh b c, Ph m Thị Ngọc X sử dụng 4.500.000 đồng để đánh 

b c,  inh Thị Mộng H sử dụng 4.000.000 đồng để đánh b c, Nguyễn Thị S sử dụng 

4.000.000 đồng để đánh b c, Nguyễn Thị L H sử dụng 3.000.000 đồng để đánh b c, 

Trương Thị T sử dụng 2.800.000 đồng để đánh b c, Nguyễn Thị L sử dụng 

1.600.000 đồng để đánh b c, Phan Huy H sử dụng 800.000 đồng để đánh b c, Lê 

Thị Thu S sử dụng 700.000 đồng để đánh b c, Nguyễn Thị Khánh H sử dụng 

700.000 đồng để đánh b c, Mang Thị Thu T sử dụng 700.000 đồng để đánh b c, 

Trần Thị L T sử dụng 500.000 đồng để đánh b c, Nguyễn Thị X sử dụng 500.000 

đồng để đánh b c, H Thị L mang theo 200.000 đồng, L được L cho 100.000 đồng, 

tổng cộng L có 300.000 đồng, L sử dụng toàn bộ số tiền này để đánh b c. 

Tại B n án h nh s  sơ thẩm số 13/2021/HS-ST ngày 04-02-2021, Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

Căn cứ điểm d khoản 1  iều 125,  iều 260 và  iều 326 của Bộ luật Tố tụng 

h nh s , tuyên bố:  oàn Thị T ph m tội “Tổ chức đánh b c”. 

Nguyễn Thị H,  inh Thị H1, Nguyễn Thị S, Trương Thị T, Ph m Thị Ngọc X, 

 inh Thị Mộng H, Nguyễn Thị L H, Nguyễn Thị L, Phan Huy H, Nguyễn Thị Khánh 

H, Lê Thị Thu S, Mang Thị Thu T, Trần Thị L T, Nguyễn Thị X và H Thị L ph m 

tội “ ánh b c”. 

- Áp dụng điểm a, c khoản 1 khoản 3  iều 322; điểm s khoản 1 khoản 2  iều 

51 của Bộ luật H nh s , xử ph t:   à    ị T 01 (  t) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

h n chấp hành h nh ph t tù tính từ ngày bắt thi hành án (được khấu trừ thời gian t m 

giữ, t m giam từ ngày 12-8-2020 đến ngày 10-9-2020). 

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 40.000.000 đồng đối với  oàn Thị T. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 của Bộ luật 

H nh s , xử ph t: N uyễ    ị H 09 (c í ) tháng tù. Thời h n chấp hành h nh ph t 

tù tính từ ngày bắt thi hành án (được khấu trừ thời gian t m giữ từ ngày 12-8-2020 

đến ngày 22-8-2020). 

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 30.000.000 đồng đối với Nguyễn Thị H. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2  iều 51 của 

Bộ luật H nh s , xử ph t:        ị H1 09 (c í ) tháng tù. Thời h n chấp hành 

h nh ph t tù tính từ ngày bắt thi hành án (được khấu trừ thời gian t m giữ từ ngày 

12-8-2020 đến ngày 22-8-2020). 
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H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với bị cáo  inh Thị H1. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 của Bộ luật 

H nh s , xử ph t: N uyễ    ị S 09 (c í ) tháng tù. Thời h n chấp hành h nh ph t 

tù tính từ ngày bắt thi hành án (được khấu trừ thời gian t m giữ từ ngày 12-8-2020 

đến ngày 20-8-2020). 

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với Nguyễn Thị S. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 của 

Bộ luật H nh s , xử ph t:  r ơ     ị T 09 (c í ) tháng tù. Thời h n chấp hành 

h nh ph t tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với Trương Thị T. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51;  iều 65 của 

Bộ luật H nh s , xử ph t: P      ị N ọc X 09 (c í ) tháng tù, nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án.  

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với Ph m Thị Ngọc X. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và 

 iều 65 của Bộ luật H nh s , xử ph t:        ị M    H 09 (c í ) tháng tù, nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án.  

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với  inh Thị Mộng H. 

- Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và 

 iều 36 của Bộ luật H nh s , xử ph t: N uyễ    ị L H 09 (c í ) tháng cải t o 

không giam giữ, được khấu trừ thời gian t m giữ từ ngày từ ngày 12-8-2020 đến 

ngày 22-8-2020 (là 12 ngày, quy ra thành 36 ngày cải t o không giam giữ). Bị cáo 

còn phải chấp hành 07 tháng 24 ngày cải t o không giam giữ. Thời điểm bắt đầu 

tính thời h n cải t o không giam giữ là ngày Ủy ban nhân dân xã L c X, huyện  ơn 

Dương, tỉnh Lâm  ồng nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn 

khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Nguyễn Thị L H. 

H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với Nguyễn Thị L H. 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và  iều 36 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: N uyễ    ị L 09 (c í ) tháng cải t o, không giam 

giữ, được khấu trừ thời gian t m giữ từ ngày từ ngày 12-8-2020 đến ngày 

22-8-2020 (là 12 ngày, quy ra thành 36 ngày cải t o không giam giữ). Bị cáo còn 

phải chấp hành 07 tháng 24 ngày cải t o không giam giữ. Thời điểm bắt đầu tính 

thời h n cải t o không giam giữ là ngày Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiên, huyện K, 

tỉnh  ắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ 

thu nhập đối với bị cáo Nguyễn Thị L. 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và  iều 35 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: Phan Huy H 45.000.000 đồng (bố    ơ   ă  tr  u 

đồ  ). 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 7, khoản 2  iều 51 và  iều 35 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: N uyễ    ị K á   H 40.000.000 đồng (bố    ơ  

tr  u đồ  ). 
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- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và  iều 35 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: Lê   ị   u S 45.000.000 đồng (bố    ơ   ă  tr  u 

đồ  ). 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và  iều 35 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: Ma     ị   u T 40.000.000 đồng (bố    ơ  tr  u 

đồ  ). 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 và  iều 35 của Bộ luật 

H nh s , xử ph t:  rầ    ị L T 45.000.000 đồng (bố    ơ   ă  tr  u đồ  ). 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 và  iều 35 của Bộ luật 

H nh s , xử ph t: N uyễ    ị X 40.000.000 đồng (bố    ơ  tr  u đồ  ). 

- Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 và  iều 35 của Bộ luật 

H nh s , xử ph t: H   ị L 35.000.000 đồng (ba   ơ   ă  tr  u đồ  ). 

Giao bị cáo P      ị N ọc X cho Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến, huyện K; 

giao bị cáo        ị M    H cho Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong, huyện Krông 

Bông, tỉnh  ắk Lắk để giám sát và giáo dục. Gia đ nh các bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư tr  th  áp dụng theo 

khoản 1  iều 69 Luật T hành án h nh s . 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi ph m nghĩa vụ 02 

lần trở lên th  Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành h nh ph t tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Giao bị cáo N uyễ    ị L H cho Ủy ban nhân dân xã L c X, huyện  ơn 

Dương, tỉnh Lâm  ồng; giao bị cáo N uyễ    ị L cho Ủy ban nhân dân xã Hòa 

Tiến, huyện K, tỉnh  ắk Lắk giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải t o không 

giam giữ. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 09-02-2021, Trương Thị T,  inh Thị H1, Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị 

H kháng cáo bản án sơ thẩm, đều xin giảm nhẹ h nh ph t và cho hưởng án treo. 

- Ngày 18-02-2021,  oàn Thị T kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ h nh 

ph t và cho hưởng án treo. 

- Ngày 19-02-2021, Lê Thị Thu S kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm tiền ph t. 

T i Quyết định kháng nghị ph c thẩm số 07/Q -VKS-P2 ngày 17-02-2021, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao 

t i  à Nẵng xét xử ph c thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng:  

- Tăng h nh ph t tù đối với:  oàn Thị T, Nguyễn Thị H,  inh Thị H1, Nguyễn 

Thị S, Trương Thị T.  

- Xử ph t tù không cho hưởng án treo đối với: Ph m Thị Ngọc X và  inh 

Thị Mộng H.  

- Thay h nh ph t cải t o không giam giữ bằng h nh ph t tù đối với: Nguyễn 

Thị L H và Nguyễn Thị L.  
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- Không xử ph t tiền là h nh ph t chính, mà xử ph t tù đối với: Nguyễn Thị 

Khánh H, Trần Thị L T, Nguyễn Thị X, Lê Thị Thu S, H Thị L, Mang Thị Thu T và 

Phan Huy H. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. 

 

NHẬN  ỊNH C        N: 

 

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo  oàn Thị T, Trương Thị T,  inh Thị H1, 

Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H và Lê Thị Thu S kháng cáo xin giảm h nh ph t và xin 

hưởng án treo; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk kháng nghị tăng 

h nh ph t đối với các bị cáo.  ơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện 

kiểm sát là trong thời h n quy định t i khoản 1  iều 333 và khoản 1  iều 333 của 

Bộ luật Tố tụng h nh s , do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử ph c 

thẩm. T i phiên tòa, các bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị giữ nguyên 

mức h nh ph t, nhưng cho hưởng án treo. 

  i diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao t i  à Nẵng r t kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk; đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử 

ph c thẩm căn cứ các điểm a, b khoản 1  iều 355,  iều 356, điểm e khoản 1  iều 

357 của Bộ luật Tố tụng h nh s :  

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo  oàn Thị T, Trương Thị T và Lê Thị 

Thu S; giữ nguyên h nh ph t của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. 

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo  inh Thị H1, Nguyễn Thị S và Nguyễn 

Thị H; giữ nguyên h nh ph t tù và cho các bị cáo được hưởng án treo. 

 T i phần tranh luận: Luật sư bào chữa cho bị cáo  oàn Thị T thống nhất với 

tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định, nhưng cho rằng bị cáo chỉ là người 

làm theo chỉ đ o của đối tượng tên L; không có mục đích thu lợi bất chính và th c 

tế bị cáo không thu lợi bất chính; sau khi ph m tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; gia đ nh bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo có 04 con còn nhỏ, bản 

thân bị cáo có bệnh, thường xuyên phải điều trị; căn cứ Nghị quyết số 

02/2018/NQ-H TP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, th  bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo. 

Các bị không tranh luận, chỉ xin được hưởng án treo. 

[2]. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk: 

T i phiên tòa ph c thẩm, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao t i  à Nẵng 

r t kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk. V  vậy, căn 

cứ  iều 348 của Bộ luật Tố tụng h nh s , Hội đồng xét xử đ nh chỉ xét xử ph c 

thẩm đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk. 

Tuy nhiên, Bản án h nh s  sơ thẩm số 13/2021/HS-ST ngày 04-02-2021, Tòa 

án nhân dân tỉnh  ắk Lắk kết án các bị cáo về tội “Tổ chức đánh b c” và “ ánh 

b c”, nhưng t i Quyết định kháng nghị ph c thẩm số 07/2021/Q -VKS-P2 ngày 

17-02-2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk l i kháng nghị đối 
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với Bản án h nh s  sơ thẩm (không số)/2021/HS-ST ngày 04-02-2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh  ắk Lắk là không đ ng. V  vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắk Lắk 

cần r t kinh nghiệm trong việc ban hành kháng nghị. 

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo:  oàn Thị T, Trương Thị T,  inh Thị H1, 

Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị H và Lê Thị Thu S: 

[3.1]. Về tội danh: 

T i phiên tòa ph c thẩm, các bị cáo nhận tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo 

phù hợp với các lời khai trong quá tr nh điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm; phù hợp 

với Biên bản bắt người ph m tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 13 giờ 00 ph t, ngày 12-8-2020 

t i tổ dân phố 14, thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk Lắk,  oàn Thị T cùng đối tượng tên L 

tổ chức cho Nguyễn Thị H,  inh Thị H1, Nguyễn Thị S, Trương Thị T, Ph m Thị 

Ngọc X,  inh Thị Mộng H, Nguyễn Thị L H, Nguyễn Thị L, Phan Huy H, Nguyễn 

Thị Khánh H, Lê Thị Thu S, Mang Thị Thu T, Trần Thị L T, Nguyễn Thị X và H 

Thị L đánh b c trái phép, bằng h nh thức “X  lát”, được thua bằng tiền.  ể cho các 

đối tượng nêu trên đánh b c,  oàn Thị T chuẩn bị đĩa sứ, chăn, 10 bộ bài T  Lơ 

Khơ và tr c thu tiền xâu; còn đối tượng tên L dùng điện tho i di động để gọi các đối 

tượng này đến đánh b c trái phép. Tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh b c là 

38.150.000 đồng; trong đó, thu trên chiếu b c là 11.500.000 đồng, thu trên người 

các bị cáo dùng để đánh b c là 26.650.000 đồng.  

Với hành vi ph m tội như nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết án  oàn Thị T về 

tội “Tổ chức đánh b c”; kết án các bị cáo Nguyễn Thị H,  inh Thị H1, Nguyễn Thị 

S, Trương Thị T, Lê Thị Thu S và các bị cáo khác về tội “ ánh b c” là có căn cứ, 

đ ng pháp luật.    

[3.2]. Về h nh ph t: 

-  ối với kháng cáo của  oàn Thị T: 

 oàn Thị T và đối tượng tên L cùng nhau chuẩn bị địa điểm, chuẩn bị công cụ 

như chăn, đĩa sứ, bài T  Lơ Khơ rồi điện tho i liên hệ, rủ rê, lôi kéo và sau đó phục 

vụ cùng một l c cho 15 người đánh b c trái phép. Tổng số tiền các bị cáo dùng để 

đánh b c là 38.150.000 đồng và trong ngày 12-8-2020, T đã thu tiền xâu được 

700.000 đồng.  

 oàn Thị T là người có đầy đủ năng l c dân s  để nhận thức và điều khiển 

được hành vi của m nh. Do đó, việc bị cáo cho rằng m nh chỉ là người làm theo chỉ 

đ o của đối tượng tên L, không biết việc cho các bị cáo khác đánh b c t i nhà em 

trai m nh ( oàn Văn P) là ph m tội là không có cơ sở để chấp nhận. Hành vi ph m 

tội của bị cáo không những tr c tiếp xâm ph m đến trật t  quản lý hành chính của 

Nhà nước, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến t nh h nh an ninh, trật t  và an toàn 

xã hội, gây nhiều dư luận xấu trong nhân dân, do đó cần phải xử lý bị cáo một h nh 

ph t nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên 

Tòa án cấp sơ thẩm xử ph t bị cáo 01 năm 06 tháng tù là tương xứng với tính chất 

và mức độ của hành vi ph m tội của bị cáo. 



11 

 

Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng t i phiên tòa ph c thẩm bị cáo không 

cung cấp được chứng cứ để chứng minh có thêm t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh 

s  mới; đồng thời, với hành vi ph m tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, tổ chức cho 

nhiều người cùng một l c đánh b c để thu lợi bất chính, th  việc cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian nhất định là điều cần thiết. Có như vậy, mới đủ tác dụng để 

cải t o, giáo dục bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với lo i tội 

ph m này. V  vậy, Hội đồng xét xử ph c thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

-  ối với kháng cáo của Trương Thị T: 

Ngày 12-8-2020, Trương Thị T sử dụng 2.800.000 đồng để đánh b c, dưới 

h nh thức đánh “X  lát”, được thua bằng tiền và ngay sau đó bị bắt quả tang. Hành 

vi ph m tội của bị cáo là nghiêm trọng, tr c tiếp xâm ph m đến trật t  công cộng và 

an toàn xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật t  t i địa phương. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đánh giá tính chất, hành vi ph m tội và nhân thân của bị cáo, từ đó xử ph t 

bị cáo 09 tháng tù là có căn cứ.  

Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng t i phiên tòa ph c thẩm bị cáo không 

cung cấp được chứng cứ để chứng minh có thêm t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh 

s  mới; đồng thời, xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, ngày 28-6-2019, bị cáo đã bị 

Công an thị trấn P, huyện K xử ph t vi ph m hành chính 2.000.000 đồng về hành vi 

 ánh b c. Như vậy, theo quy định t i khoản 2  iều 2 Nghị quyết số 

02/2018/NQ-H TP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, th  bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo. V  vậy, Hội đồng xét xử 

ph c thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

-  ối với kháng cáo của Lê Thị Thu S: 

Ngày 12-8-2020, Lê Thị Thu S sử dụng 700.000 đồng để đánh b c, dưới h nh 

thức đánh “X  lát”, được thua bằng tiền và ngay sau đó bị bắt quả tang. Hành vi 

ph m tội của bị cáo đã tr c tiếp xâm ph m đến trật t  công cộng và an toàn xã hội; 

gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật t  t i địa phương. Tuy nhiên, xét thấy số tiền bị 

cáo dùng để đánh b c không lớn, bị cáo ph m tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên Tòa án cấp sơ thẩm xử ph t 

bị cáo 45.000.000 đồng là đánh giá đ ng tính chất, hành vi ph m tội của bị cáo và 

thể hiện được chính sách nhân đ o của pháp luật. V  vậy, Hội đồng xét xử ph c 

thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

-  ối với kháng cáo của Nguyễn Thị H,  inh Thị H1 và Nguyễn Thị S:  

Ngày 12-8-2020, Nguyễn Thị H sử dụng 7.600.000 đồng,  inh Thị H1 sử 

dụng 4.600.000 đồng và Nguyễn Thị S sử dụng 4.000.000 đồng để đánh b c. Các bị 

cáo sử dụng bộ bài T  Lơ Khơ để đánh b c dưới h nh thức đánh “X  lát”, được thua 

bằng tiền và ngay sau đó bị bắt quả tang. Hành vi ph m tội của các bị cáo đã xâm 

ph m đến an ninh, trật t  t i địa phương. Do đó, cần phải xử lý đối với các bị cáo 

h nh ph t nghiêm khắc. Tuy nhiên, các bị cáo đều ph m tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; sau khi ph m tội các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

gia đ nh các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn; số tiền các bị cáo dùng để đánh b c 

không lớn. Mặc dù, các bị cáo đều bị xử ph t hành chính, nhưng theo quy định t i 

khoản 2  iều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-H TP ngày 15-5-2018 của Hội đồng 
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Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, th  các bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo. 

V  vậy, để thể hiện chính sách nhân đ o của pháp luật, Hội đồng xét xử ph c thẩm 

chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.  

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử ph c thẩm không xem xét. 

[5]. Về án phí:  

Do kháng cáo không được chấp nhận, nên  oàn Thị T, Trương Thị T và Lê 

Thị Thu S phải chịu án phí h nh s  ph c thẩm theo quy định của pháp luật. 

Các bị cáo Nguyễn Thị H,  inh Thị H1 và Nguyễn Thị S được chấp nhận 

kháng cáo, nên không phải chịu án phí h nh s  ph c thẩm. 

V  các lẽ trên; 

 

QUYẾ   ỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm  iều 348 của Bộ luật Tố tụng h nh s . 

-   nh chỉ xét xử ph c thẩm đối với Quyết định kháng nghị ph c thẩm số 

07/Q -VKS-P2 ngày 17-02-2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

 ắk Lắk. 

- Quyết định về trách nhiệm h nh s  của Bản án h nh s  sơ thẩm số 13/2021/HS-ST 

ngày 04-02-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk đối với: Ph m Thị Ngọc X, 

 inh Thị Mộng H, Nguyễn Thị L H, Nguyễn Thị L, Phan Huy H, Nguyễn Thị 

Khánh H, Mang Thị Thu T, Trần Thị L T, Nguyễn Thị X và H Thị L có hiệu l c pháp 

luật kể từ ngày 27-12-2021. 

2. Căn cứ điểm a, b khoản 1  iều 355,  iều 356 và điểm c khoản 1  iều 357 

của Bộ luật Tố tụng h nh s . 

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo  oàn Thị T, Trương Thị T và Lê Thị 

Thu S. 

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị H,  inh Thị H1 và Nguyễn 

Thị S. 

- Sửa Bản án h nh s  sơ thẩm số 13/2021/HS-ST ngày 04-02-2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh  ắk Lắk. 

3. Về trách nhiệm h nh s : 

3.1. Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3  iều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 

 iều 51 của Bộ luật H nh s , xử ph t:  

-   à    ị T 01 (  t) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh b c”. Thời 

h n chấp hành h nh ph t tù tính từ ngày bắt thi hành án (được khấu trừ thời gian t m 

giữ, t m giam từ ngày 12-8-2020 đến ngày 10-9-2020). 

- H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 40.000.000 đồng đối với  oàn Thị T. 

3.2. Áp dụng khoản 1, khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 

của Bộ luật H nh s , xử ph t:  

-  r ơ     ị T 09 (c í ) tháng tù về tội “ ánh b c”. Thời h n chấp hành 
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h nh ph t tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

- H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với Trương Thị T. 

3.3. Áp dụng khoản 1, khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 và  iều 65 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: 

- N uyễ    ị H 09 (c í ) tháng tù về tội “ ánh b c”, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 18 (     tá ) tháng, tính từ ngày tuyên án ph c thẩm. 

- H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 30.000.000 đồng đối với Nguyễn Thị H. 

3.4. Áp dụng khoản 1, khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2  iều 51 và 

 iều 65 của Bộ luật H nh s , xử ph t: 

-        ị H1 09 (c í ) tháng tù về tội “ ánh b c”, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 18 (     tá ) tháng, tính từ ngày tuyên án ph c thẩm. 

- H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với  inh Thị H1. 

3.5. Áp dụng khoản 1 khoản 3  iều 321; điểm i, s khoản 1  iều 51 và  iều 65 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: 

- N uyễ    ị S 09 (c í ) tháng tù về tội “ ánh b c”, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 18 (     tá ) tháng, tính từ ngày tuyên án ph c thẩm. 

- H nh ph t bổ sung: Ph t tiền 20.000.000 đồng đối với Nguyễn Thị S. 

Giao bị cáo N uyễ    ị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện K, tỉnh  ắk 

Lắk; giao bị cáo        ị H1 và bị cáo N uyễ    ị S cho Ủy ban nhân dân xã E, 

huyện K, tỉnh  ắk Lắk để giám sát, giáo dục. Gia đ nh các bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư tr , th  áp dụng theo 

khoản 1  iều 69 Luật T hành án h nh s . 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi ph m nghĩa vụ 02 

lần trở lên, th  Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành h nh ph t tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3.6. Áp dụng khoản 1  iều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51 và  iều 35 

của Bộ luật H nh s , xử ph t: 

- Lê   ị   u S 45.000.000 đồng (bố    ơ   ă  tr  u đồ  ). 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu l c pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo 

kháng nghị. 

5. Về án phí h nh s  ph c thẩm: 

Căn cứ điểm a, h khoản 2  iều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

-  oàn Thị T, Trương Thị T và Lê Thị Thu S, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng (hai trăm ngh n đồng) án phí h nh s  ph c thẩm. 

- Nguyễn Thị H,  inh Thị H1 và Nguyễn Thị S không phải chịu án phí h nh s  

ph c thẩm. 
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6. Bản án ph c thẩm có hiệu l c pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơ     n: 

- TAND tỉnh  ắk Lắk; 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC t i  à Nẵng; 

- VKSND tỉnh  ắk Lắk; 

- Cơ quan CS T - Công an tỉnh  ắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh  ắk Lắk; 

- Cục THA dân s  tỉnh  ắk Lắk; 

- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS. 

      TM. H    ỒN   É   Ử P Ú    ẨM 

      THẨM P  N - CH  TỌ  P  ÊN     
 

 

 

( ã ký) 

 

 
                      Ph m Vi t    ng 

 

 

 

 

 

 


